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   TỈNH QUẢNG BÌNH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số: 185/BC-UBND                           Quảng Bình, ngày 06 tháng 9 năm 2016  
BÁO CÁO TỔNG KẾT
Tình hình thực hiện Đề án 1-1133 về “Tiếp tục tăng cường công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn 
giai đoạn 2013-2016” 
Thực hiện Công văn số 800/TTCP-PC ngày 21/4/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn tổng kết Đề án 1-1133/QĐ-TTg, UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Đề án giai đoạn 2013 - 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

I. Đánh giá khái quát tình hình khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại địa phương trước khi triển khai Đề án

Trước năm 2013, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình diễn biến tương đối phức tạp. Nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi không đúng thẩm quyền giải quyết, nhiều vụ việc tuy đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhiều lần nhưng người dân vẫn tiếp tục khiếu nại, thậm chí có nhiều trường hợp người dân tập trung đông người tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, trụ sở tiếp công dân của tỉnh, huyện và xã, phường tạo áp lực đối với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và gây nguy cơ mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, cán bộ phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại nhiều cơ quan còn thiếu, chưa đáp ứng được khối lượng công việc cần phải thực hiện; cơ chế phối hợp giữa các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương còn thiếu đồng bộ; công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân nói riêng chưa được thực hiện một cách tích cực, thường xuyên, hiệu quả không cao, Luật khiếu nại, Luật tố cáo chưa thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân; nhận thức của người dân về chính sách pháp luật về khiếu nại, tố cáo còn nhiều hạn chế, một số trường hợp người dân cố tình không chấp hành quyết định đã giải quyết đúng Luật.
II. Đánh giá công tác tuyên truyền, quán triệt Đề án tại địa phương
Sau khi Đề án 1-1133 được ban hành, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch thực hiện Đề án cho cán bộ chủ chốt và đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện.
Thực hiện kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016”, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản của Đề án 1-1133 đến thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể thuộc huyện, thành phố, thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. Trong đó tập trung quán triệt về quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường giai đoạn 2013 - 2016 theo tinh thần Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09 tháng 04 năm 2012 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 04 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI). 

III. Đánh giá công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Đề án
1. Việc thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức cơ quan Thường trực Đề án
Thực hiện Đề án, Kế hoạch số 3177/KH-TTCP ngày 30/12/2013 và Công văn số 233/TTCP-PC ngày 17/02/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Đề án 1-1133/QĐ-TTg. Ngày 05/5/2014 UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1443/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 1-1133 tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016 tỉnh Quảng Bình do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Chánh Thanh tra tỉnh làm Phó Trưởng ban thường trực, Phó Giám đốc sở Tư pháp làm Phó Trưởng ban và các cơ quan thành viên tham gia: Văn phòng UBND tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Quảng Bình; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Hội Nông dân tỉnh.
Ngày 18/7/2014 Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133 tỉnh ban hành Quyết định số 95/QĐ-BCĐ  về việc Thành lập Tổ Thư ký của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016 tỉnh Quảng Bình”.
2. Thực tiễn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án 

- Đối với cấp tỉnh, UBND tỉnh ngoài Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 19/5/2014 về việc thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016”, đã ban hành Kế hoạch số 984/KH-UBND ngày 12/8/2014 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2014-2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình", trong đó yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện Đề án 1-1133 “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016 tỉnh Quảng Bình”; Kế hoạch số 1291/KH-UBND ngày 14/10/2014 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2014-2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 144/QĐ-BCĐ  ngày 31/10/2014 của Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133; Quyết định số 04/QĐ-BCĐ ngày 07/01/2015 của Ban Chỉ đạo Đề án 1-1133 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ thực hiện Quyết định 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Ngoài ra, hàng năm Ban chỉ đạo Đề án đều ban hành Kế hoạch về thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016 tỉnh Quảng Bình (03 Kế hoạch năm 2014, 2015 và 2016). UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án trên địa bàn, từ năm 2013 đến nay đã ban hành tổng cộng 10 văn bản (phụ lục kèm theo).

- Đối với cấp huyện, cấp xã đã ban hành 376 Kế hoạch, Quyết định thực hiện Đề án 1-1133 trên địa bàn. Ngoài ra, UBND cấp huyện, cấp xã cũng đã tích cực trong ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Đề án trên địa bàn, từ năm 2013 đến nay đã ban hành tổng cộng 152 văn bản (phụ lục kèm theo).

3. Công tác phối hợp liên ngành trong thực hiện Đề án 

Trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo Đề án đã gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan thành viên tham gia: Văn phòng UBND tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Quảng Bình; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Hội Nông dân tỉnh, đồng thời phối hợp với các tổ chức như Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh… để thực hiện Đề án.
Thanh tra các huyện, thành phố, thị xã đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Tư pháp, Văn hoá và Thông tin, Đài Phát thanh - Truyền hình, UBMTTQVN huyện, thành phố, thị xã và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.
4. Công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá và công tác sơ kết, khen thưởng việc thực hiện Đề án 
Năm 2015, thực hiện Công văn số 2333/TTCP-PC ngày 13/8/2015 của Thanh tra Chính phủ, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Đề án 1-1133 trên địa bàn tỉnh, kết quả theo đánh giá các cấp, ngành trong tỉnh đã thực hiện đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 847/KH-UBND ngày 06/6/2016, kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016, hiện nay, các cơ quan, đơn vị, các cấp địa phương đang triển khai thực hiện.

Đối với Thanh tra tỉnh, đã thông qua các cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để kết hợp kiểm tra việc thực hiện Đề án của các địa phương, kịp thời chấn chỉnh và đôn đốc các địa phương thực hiện tuyên truyền theo đúng Kế hoạch đã ban hành. 

5. Việc đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án (cho hằng năm và cho cả giai đoạn từ ngân sách và nguồn lực khác)
Đối với cấp tỉnh, Thanh tra tỉnh đã được UBND tỉnh giao kinh phí tuyên truyền pháp luật trong dự toán hàng năm để thực hiện. Theo đó, tổng kinh phí được cấp từ ngân sách để thực hiện Đề án ở cấp tỉnh từ năm 2013 đến 2016 là 113 triệu đồng. 

Đối với cấp huyện: tổng kinh phí dành cho tuyên truyền theo Đề án từ 2013 đến 2016 là 617 triệu đồng.

Đối với cấp xã: tổng kinh phí cấp xã sử dụng tuyên truyền theo Đề án từ 2013 đến 2016 là 948,55 triệu đồng (phụ lục kèm theo).

IV. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án trên các mặt công tác
1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo thông qua phương tiện truyền thông và các hình thức khác
Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan Báo Quảng Bình, Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Bình mở nhiều chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Phát huy tối đa hiệu quả tuyên truyền của các phương tiện thông tin đại chúng như: trang thông tin điện tử tổng hợp, báo in, báo điện tử, đài phát thanh, truyền hình, trang thông tin của các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã, mạng lưới truyền thanh cơ sở. 

Hàng năm, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đều xây dựng chương trình thực hiện chuyên mục “Pháp luật và đời sống”, Thanh tra tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện các phóng sự về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo định kỳ phát trên sóng truyền hình của tỉnh và phát lại trên các đài phát thanh của địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng hơn 30 chuyên mục Pháp luật và đời sống, đăng tải hàng trăm tin, bài trên báo, đài; biên tập hơn 25 chuyên đề và cấp phát cho cán bộ Mặt trận cơ sở, Ban công tác Mặt trận, hơn 6.000 cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận các huyện, thành phố, thị xã tổ chức hơn 100 lớp tập huấn cho hơn 6.107 lượt cán bộ làm công tác Mặt trận, “Nhóm nòng cốt” và Nhân dân tham gia để triển khai thực hiện Đề án; tuyên truyền hơn 1.430 buổi với  khoảng 139.120 lượt người tham dự.

Đài Phát thanh - Truyền hình huyện, thành phố, thị xã đã chuyển tải 1.501 tin bài, phát trên hệ thống loa truyền thanh với thời lượng 5.165 phút; xây dựng 77 chuyên mục với thời lượng  phát thanh 965 phút.

UBND các xã, phường, thị trấn đã xây dựng 10.198 tin bài, phát trên hệ thống loa truyền thanh với thời lượng 31.217 phút; xây dựng 684 chuyên mục tuyên truyền về luật khiếu nại, tố cáo, phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở với thời lượng 9.831 phút.
2. Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; người chuyên trách, người tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo

- Cấp tỉnh (Thanh tra tỉnh và UBMT TQVN tỉnh) đã chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức 19 hội nghị bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ của các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã, cán bộ ở xã, phường, thị trấn và cán bộ làm công tác mặt trận các cấp với 2.909 người tham gia; biên soạn và cấp phát tài liệu về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ.

- Cấp huyện đã triển khai thực hiện 175 đợt tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; người chuyên trách, người tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo với 13.252 lượt người tham gia.

 
- Cấp xã đã triển khai thực hiện 434 đợt tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo; người chuyên trách, người tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo với 20.683 lượt người tham gia.

3. Hoạt động phổ biến, giáo dục trực tiếp các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân ở xã, phường, thị trấn

- Cấp huyện đã triển khai thực hiện 2.136 cuộc tuyên truyền về phổ biến, giáo dục trực tiếp các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân ở xã, phường, thị trấn với 148.050 lượt người tham gia.

 
- Cấp xã đã triển khai thực hiện 3.534 cuộc tuyên truyền về phổ biến, giáo dục trực tiếp các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho nhân dân ở xã, phường, thị trấn với 230.769 lượt người tham gia.

4. Công tác biên soạn, nhân bản, phát hành tài liệu phục vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo Đề án
- Thanh tra tỉnh đã biên soạn, in ấn tài liệu tìm hiểu về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và cấp phát 520 bộ tài liệu về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ.

- Hội đồng PBGDPL huyện, thành phố, thị xã đã biên soạn và cấp phát nhiều quyển sách hướng dẫn về khiếu nại, tố cáo, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các đơn vị xã, phường, thị trấn; biên soạn, in ấn và phát hành nhiều tài liệu để tổ chức học tập tại cụm dân cư
;  
- UBND các xã, phường đã nhận tài liệu tuyên truyền pháp luật của cấp trên để cấp phát cho các tổ dân phố và nhân dân; chủ động phối hợp với UBMTTQVN và các tổ chức, đoàn thể tại địa phương biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo
. 
V. Đánh giá khái quát tình hình khiếu nại, tố cáo và thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo sau 03 năm thực hiện Đề án
Qua hơn 03 năm thực hiện Đề án, nhận thức của cấp ủy chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức có trách nhiệm về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo đã có sự chuyển biến tích cực. Năng lực vận dụng pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ cấp cơ sở được nâng lên, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo, giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Việc thụ lý giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đã đi vào nề nếp, việc giải quyết đơn, thư đảm bảo đúng trình tự, thủ tục luật định, hạn chế đơn thư tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân, kết quả giải quyết cơ bản các khiếu nại, tố cáo của người dân, qua đó khôi phục kịp thời các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những người có hành vi sai phạm, củng cố niềm tin yêu của nhân dân vào chính quyền, vào chế độ, vào các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo trên toàn địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2013 - 2016 có dấu hiệu ngày càng gia tăng
. Nguyên nhân chủ yếu của việc gia tăng số lượng đơn khiếu nại, tố cáo là do liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A và các công trình trọng điểm của tỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc giải quyết chế độ chính sách …

Qua theo dõi, xử lý đơn nhận thấy: Nhận thức của người dân về luật khiếu nại, luật tố cáo đã có sự chuyển biến rõ rệt. Đa số người dân đã ý thức được khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là công cụ pháp lý để người dân bảo vệ quyền và lợi ích của mình khi bị xâm phạm. Việc khiếu nại, tố cáo của người dân cơ bản đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người, đơn nặc danh, mạo danh... đã được giảm thiểu đáng kể qua từng năm. Việc chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo của người dân đã được thực hiện nghiêm túc hơn so với những năm trước đây.
VI. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án và nguyên nhân
1. Khó khăn, vướng mắc
- Công tác phối hợp có nơi chưa đồng bộ, chưa thường xuyên. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn chưa chủ động, chờ cấp trên chỉ đạo mới thực hiện. Công tác tuyên truyền tại một số nơi vẫn còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu nên hiệu quả chưa cao. Trình độ chuyên môn về lĩnh vực pháp luật của đội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn chế nên việc tuyên truyền, vận động, tham gia công tác hòa giải ở cơ sở đôi lúc còn lúng túng.
- Mặc dù, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo được tiến hành thường xuyên, liên tục nhưng ý thức pháp luật của một số người dân chưa cao hoặc cố tình không thực hiện đúng pháp luật dẫn đến tình trạng thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo chưa đúng theo quy định của pháp luật; vẫn còn biểu hiện khiếu nại cầu may ở một số vụ việc.
- Hạ tầng cơ sở vật chất, phương tiện còn thiếu, chủ yếu khai thác các phương tiện tuyên truyền sẵn có nên hiệu quả mang lại không cao. Đa số các xã, phường, thị trấn không được bố trí đủ kinh phí để tuyên truyền theo đề án.
- Tại một số nơi, việc tuyên truyền cho đối tượng là nhân dân được thực hiện đa số vào buổi tối, đây là thời gian nghỉ ngơi sau ngày lao động nên số lượng người tham gia không nhiều.
- Kỹ năng tuyên truyền, giải thích của một số cán bộ còn hạn chế nên việc hướng dẫn, giải thích cho người dân trong nhiều trường hợp chưa rõ ràng, cụ thể dẫn đến người dân bức xúc.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo chủ yếu chỉ tập trung thực hiện ở công tác tuyên truyền miệng thông qua báo cáo viên và công tác phát thanh trên hệ thống loa; chưa quan tâm đúng mức đến các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục khác như biên soạn và phát hành tài liệu, tờ gấp; băng rôn khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền cổ động; tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng, tổ chức hội thi, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề cho cán bộ, công chức, cán bộ tiếp công dân của xã, phường, thị trấn và nhân dân trên địa bàn.

2. Nguyên nhân

- Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo chưa thực sự phát huy tốt vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cơ sở, tổ dân phố trong công tác hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhằm hạn chế số lượng đơn khiếu nại, tố cáo không đúng nội dung, thầm quyền.
- Còn một bộ phận cán bộ làm công tác tuyên truyền chưa chủ động cập nhật kiến thức pháp luật, cập nhật sự thay đổi của các quy định pháp luật ảnh hưởng đến chất lượng nội dung tuyên truyền.
- Nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân có mặt còn hạn chế (đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, bồi thường), dẫn đến khiếu nại, tố cáo chủ quan theo suy nghĩ hoặc lợi dụng quyền dân chủ trong khiếu nại, tố cáo để khiếu nại, tố cáo không đúng pháp luật.
- Một số báo cáo viên pháp luật, do thực hiện kiêm nhiệm nên chủ yếu tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn ít dành thời gian để đóng góp cho công tác tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Một số báo cáo viên được bố trí làm công tác tuyên truyền chưa thông thạo với công tác này dẫn đến chất lượng tuyên truyền có mặt còn hạn chế. 

- Nhiều địa phương chưa tổ chức được các hình thức tuyên truyền, phổ biến mới, đa dạng và sinh động như tổ chức hội thi, sân khấu hóa, kịch hóa, in ấn phát tài liệu, tờ rơi pháp luật về khiếu nại, tố cáo để đạt hiệu quả tốt hơn trong công tác tuyên truyền. 

VII. Bài học kinh nghiệm và mô hình, cách làm tốt được rút ra từ công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Đề án
1. Bài học về cơ chế tổ chức thực hiện

- Thường xuyên quán triệt và nhận thức đầy đủ quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đối tượng của các Đề án và đối tượng có liên quan khác.

- Trong chỉ đạo, điều hành phải có sự thống nhất, đồng bộ theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, điều hành, cơ quan tư pháp làm đầu mối, các cơ quan, tổ chức địa phương triển khai thực hiện.

- Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn để có hướng tháo gỡ.

- Phát huy vai trò của các cơ quan chủ trì thực hiện Đề án trong việc tập hợp, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức; tạo sức mạnh tổng hợp trong quá trình thực hiện.

2. Bài học tổ chức các mô hình, phương pháp, cách làm hiệu quả trong phổ biến, giáo dục pháp luật

- Thực hiện điểm các mô hình; tổng kết, đánh giá các mô hình điểm để tìm ra mô hình phù hợp với từng địa phương, từng giai đoạn, rút kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, chọn lựa mô hình để nhân rộng.

- Xác định đúng, rõ đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và nhu cầu pháp lý của đối tượng để lựa chọn hình thức, nội dung phù hợp, mạng lại hiệu quả cho từng đối tượng khác nhau.

3. Bài học về điều kiện đảm bảo

- Đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải đảm bảo đủ về số lượng và chắc về trình độ chuyên môn; đảm bảo có cán bộ chuyên trách về phổ biến, giáo dục pháp luật ở các đơn vị, địa phương để làm đầu mối thực hiện nội dung hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và của các Đề án nói riêng…

- Chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động kịp thời để các nội dung của Để án được thực hiện đảm bảo về thời lượng, chất lượng theo yêu cầu.

- Bố trí kinh phí đáp ứng việc thực hiện tất cả các nội dung của Đề án. Kinh phí cấp phải dựa trên quy mô và đối tượng của từng Đề án.

VIII. Kiến nghị nhằm duy trì, phát huy kết quả đạt được và đề xuất phương hướng cho giai đoạn tiếp theo
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện thông tin tuyên truyền; xây dựng hình thức tuyên truyền sinh động, đa dạng để thu hút sự quan tâm của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ làm công tác tuyên truyền.
- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên tuyền cho các đối tượng là cán bộ, báo cáo viên làm công tác này. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chủ động cập nhật kiến thức pháp luật, cập nhập các quy định pháp luật của các cán bộ, báo cáo viên làm công tác tuyên truyền pháp luật.
 
- Hàng năm, tổ chức tổng kết tình hình thực hiện Đề án, trên cơ sở đó đề xuất việc sửa đổi, bổ sung nội dung cũng như hình thức thực hiện góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 1-1133 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2016, UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo Thanh tra Chính phủ./.
	Nơi nhận:

- Thanh tra Chính phủ (Vụ Pháp chế);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh; Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao; Báo Quảng Bình; Đài Phát thanh  Truyền hình QB; 
- Hội Nông dân tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu: VT, NC.
	          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
           KT. CHỦ TỊCH
           PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
           Nguyễn Xuân Quang
 


PHỤ LỤC BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ ÁN 1-1133
(Kèm theo Báo cáo số   185 /BC-UBND  ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình)

1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án:

	Cơ quan ban hành
	Số lượng văn bản đã được ban hành
	Ghi Chú

	
	Kế hoạch
	Quyết định
	Văn bản khác
	

	Cấp tỉnh
	12
	4
	10
	

	Cấp huyện
	44
	6
	14
	

	Cấp xã
	278
	48
	138
	

	Tổng số
	334
	58
	162
	


2. Tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo qua phương tiện truyền thông và hình thức khác

	Phương tiện truyền thông
	Số lương chuyên mục, tin bài phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo

	
	Số lượng tin bài
	Thời lượng (phút)
	Số lượng chuyên mục
	Thời lượng (phút)

	Đài truyền hình tinh
	 
	 
	30
	 

	Đài tiếng nói tỉnh
	 
	 
	 
	 

	Đài Phát thanh Truyền hình huyện
	1.501
	5.165
	77
	965

	Báo của Tỉnh
	387
	 
	2
	 

	Loa truyền thanh cơ sở (số lần phát)
	10.198
	31.217
	684
	9.831

	Hình thức tuyên truyền khác
	Hội thi, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở…
	 
	26
	240

	Tổng số
	12.086
	36.382
	819
	11.036



3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trực tiếp pháp luật về khiếu nại, tố cáo
	
	Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, người có trách nhiệm
	Tuyên truyền, phổ biến trực tiếp cho nhân dân
	Ghi chú

	
	Số cuộc tập huấn
	Số lượt người dự
	Số cuộc tuyên truyền
	Số lượt người dự
	

	Cấp tỉnh
	19
	2.909
	 
	 
	

	Cấp huyện
	175
	13.252
	2.136
	148.050
	

	Cấp xã
	434
	20.683
	3.534
	230.769
	

	Tổng số
	628
	36.844
	5.670
	378.819
	


4. Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại

	STT
	Số lượng tài liệu được biên soạn, phát hành

	
	Sách tìm hiểu luật KN
	Sách tìm hiểu luật TC
	Sách hỏi đáp luật KN
	Sách hỏi đáp luật TC
	Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết KNTC
	Sách kỹ năng tuyên truyền pháp luật
	Tờ gấp tuyên truyền pháp luật về KN, TC
	Tờ gấp bằng tiếng dân tộc
	Băng đĩa hình
	Bản tin pháp luật
	Tài liệu khác

	Cấp tỉnh
	520
	520
	 
	 
	520
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cấp huyện
	50
	50
	 
	 
	3.166
	1.816
	11.075
	 
	34
	698
	 

	Cấp xã
	688
	675
	315
	310
	14.605
	49
	31.866
	 
	110
	290
	1.181

	Tổng số
	1.258
	1.245
	315
	310
	18.291
	1.865
	42.941
	0
	144
	988
	1.181


5. Kinh phí thực hiện Đề án

	
	Cấp xã
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh
	Nguồn kinh phí

	Năm 2013
	194.600.000 
	138.000.000 
	 
	Ngân sách nhà nước

	Năm 2014
	255.770.000 
	147.000.000 
	25.000.000 
	Ngân sách nhà nước

	Năm 2015
	261.090.000 
	140.000.000 
	88.000.000 
	Ngân sách nhà nước

	Năm 2016
	237.090.000 
	192.000.000 
	 
	Ngân sách nhà nước

	Tổng
	948.550.000 
	617.000.000 
	113.000.000 
	 


� Sách tìm hiểu Luật KN: 50 cuốn; sách tìm hiểu Luật TC: 50 cuốn; sách hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết KNTC: 3.166 cuốn; sách kỹ năng tuyên truyền pháp luật về KN, TC: 1.816 cuốn; tờ gấp tuyên truyền pháp luật về KNTC 11.075 tờ; băng đĩa ghi hình: 34 băng; bản tin pháp luật 698 bản tin.





� Sách tìm hiểu Luật KN: 688 cuốn; sách tìm hiểu Luật TC: 675 cuốn; sách hỏi đáp Luật KN: 315 cuốn; sách hỏi đáp Luật TC: 310 cuốn; sách hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết KNTC: 14.605 cuốn; sách kỹ năng tuyên truyền pháp luật về KN, TC: 49 cuốn; tờ gấp tuyên truyền pháp luật về KNTC 31.866 tờ; băng đĩa ghi hình: 110 băng; bản tin pháp luật 290 bản tin và 1.181 tài liệu khác.





� Năm 2013, khiếu nại 549 đơn, tố cáo 179 đơn; năm 2014, khiếu nại 627 đơn, tố cáo 419 đơn; năm 2015, khiếu nại 836 đơn, tố cáo 237 đơn; 6 tháng đầu năm 2016: khiếu nại 231 đơn; tố cáo 126 đơn)
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